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MẪU HỘP
 

ewcimax
Amoxicilin 500 mg   
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Amoxiciinkhan (dướidạngAmoxicilintrínydrat).. 500mg
Ta va........... viênnang

   
Ix THUOCBANTHEODON  LIỂULƯỢNG VÀCÁCHDÙNG:

Dùngtheosựchỉdẫncủathầy thuốc.
Liềuthườngdùnglà 1viên/ần,cách 8giờmộtlần.
Trẻ dưới20kgthườngdùngliều20 - 40mg/kgthể
trong/ngay.
Liềucaohơn,uốnglềuduynhấthoặctrongcácđợt ngắn,
được dùngtrongmộtsốbệnh:
-Liều 3 g(6viên), nhắclại mộtlầnnữasau 8giờđểđiềutrị
ápxequanhrănghoặcnhắclạisau 10 - 12giờđểđiềutrị
nhiễmkhuẩncấpđườngtiếtniệukhôngbiếnchứng.
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geek bệnhnhiễmkhuẩnđườnghôhấpnặnghoặctáiphát.

Amoxicilin 500 mg esoe annem

 

 

CHONGCHIDINH:
Ngườibệnhcófiểnsửdịứngvớibấtkỳloạipenicillin nào.

  

 

saison neatersee
BAOQUẢN:Nơikhô,nhiệtđộdưới30°C,tránhánhsáng.    

10 vix 10 viên nang
ĐỂXA TẦM TAYCỦATRE EM

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỨCKHIDÙNG

 

 

CHỈĐỊNH:
Nhiễmkhuẩnđườnghôhấptrên.
Nhiễmkhuẩnđườnghô hấpdướidoliêncầukhuẩn, phế
—_ tụcầukhuẩnkhôngtiết penicilinasevà Ỡí.

HH Ÿ.-.ẪŸ--dre~
Bệnhlậu.
Nhiễm khuẩnđườngmật.
Nhiễmkhuẩnda,cơdoliêncầukhuẩn,tụcầukhuẩn, E.

TÁC DỤNG KHÔNG MUỐN, TƯƠNG TÁC
ÌÌ THUỐC VÀCÁCTHONGTINKHAC:
Xinđọctrongtờhưởngdẫnsữdụngthuốcbêntronghộp.
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Amoxicilin 500 mg
CONGTYCỐPHANDƯỢCPHAMTRUNGUUNG 2
9 TrầnThánh Tông - Q.HaiBà Trưng -Hà Nội - VIỆTNAM

Lô 27, KCNQuangMinh -MêLinh - HàNội - VIỆTNAM
DT:04.20474126
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MẪUNHÃN DÁN TRÊN LỌ

 

  r ACÔNGTHỨC: m x
Amoxiciin khan....................... 500mg :

(dướidạng Amoxi Ix THUGCBANTHEOBON GMP-WHO
Tádượcvừađủ.............. 1viênnang

500viênnanQ — nuốcoowecuosewmvew

 

Nhiễmkhuẩnda,cơdoliêncầukhuẩn, iciligeri:sayngage me Amoxicilin 500mg
amoxicilin.

ren ứngvớibất Tước rà ệdi

bain eee : bEXA TAM28 iDOPHARMA XA TAM TAYCUATRE EM
BẢOQUẢN:Nơikhô,nhiệtđộ dưới @ ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚC
30°C,tranh4nhsang. canons

 

CACH DUNG - LIEU DUNG, TAC
DUNG KHONG MONG MUON,
TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC
THONGTINKHAC:
Gindoctrong16huténgdansitdung
thuốcbêntronghộp.

SĐK:

CÔNGTYCỔPHẦNDƯỢCPHẨM
TRUNGUONG2
9TrầnThánhTông-Q.Hai BàTrưng

~HàNội -VIỆTNAM
xuấttai:
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
 

 ——————

() THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ĐỀ XA TẦM TAY CỦA TRE EM -

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC NÀY CHÍ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

(tiênnang

Newcimax 500
TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỈ x 10 viên nang, lọ 500 viên nang.

CÔNG THỨC:
Amoxicilin khan (dưới dạng Amoxicilin trinydrat).............--..---------500 mg

Tá dược (Tinh bột sắn, Magnesi stearat, Talcum) vừa đủ.......... 1 viên nang

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:
Amoxicilin là aminopenicilin, bền trong môi trường acid, có phổ tác dụng rộng

hơn benzylpenicilin, đặc biệt có tác dụng chống trực khuẩn Gram âm. Tương tự

nhưcác penicilin khác, amoxicilin tác dụng diệt khuẩn, do ức chế sinh tổng hợp

mucopeptid của thành tế bào vi khuẩn. Trên Invitro, amoxicilin có hoạt tính với

phần lớn các loại vi khuẩn Gram âm và Gram dương như: Liên cầu khuẩn, tụ

cầu khuẩn không tạo penicilinase, H. influenzae, Diplococcus pneumoniae, N.

gonorrheae, E. coli, va Proteus mirabilis. Cling nhuampicilin, amoxicilin khong

có hoạt tính với những vi khuẩn tiết penicilinase, đặc biệt các tụ cầu kháng

methicilin, tất cả các chủng Pseudomonasvà phần lớn các chủng Klebsiella va

Enterobacter.

Amoxicilin có tác dụng in vitro mạnh hơn ampicilin đối với Enferococcus

faecalis và Salmonella spp., nhưng kém tác dụng hơn đối với Shigella spp. Phổ

tác dụng của amoxicilin có thể rộng hơn khi dùng đồng thời với sulbactam và

acid clavulanic, một chất ức chế beta - lactamase.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Amoxicilin bền vững trong môi trường acid dịch vị. Hấp thu không bị ảnh hưởng

bởi thức ăn, nhanh và hoàn toàn hơn qua đường tiêu hóa so với ampicilin. Khi

uống cùng liều lượng như ampicilin, nồng độ đỉnh amoxicilin trong huyết tương

cao hơn ít nhất 2 lần. Amoxicilin phân bố nhanh vào hầu hết các mô và dịch

trong cơ thể, trừ mô não và dịch não tủy, nhưng khi màng não bị viêm thì

amoxicilin lại khuếch tán vào dễ dàng. Sau khi uống liều 250 mg amoxicilin 1 -

2 giờ, nềng độ amoxicilin trong máu đạt khoảng 4 - 5 microgam/ml, khi uống

500 mg, néng độ amoxicilin đạt khoảng 8 - 10 microgam/ml. Tăng liều gấp đôi

có thể làm nồng độ thuốc trong máu tăng gấp đôi. Amoxicilin uống hay tiêm

đều cho những nồng độ thuốc như nhau trong huyết tương. Nửa đời của

amoxicilin khoảng 61,3 phút, dài hơn ở trẻ sơ sinh, và người cao tuổi. ở người

suy thận, nửa đời của thuốc dài khoảng 7 - 20 giờ.
Khoảng 60% liều uống amoxicilin thải nguyên dạng ra nước tiểu trong vòng 6 -

8 giờ. Probenecid kéo dài thời gian thải của amoxicilin qua đường thận.

Amoxicilin có nồng độ cao trong dịch mật và một phần thải qua phân.

CHỈ ĐỊNH:
Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.
Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do liên cầu khuẩn, phế cầu khuẩn, tụ cầu

khuẩn không tiết penicilinase va H. influenzae.
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.
Bệnh lậu.
Nhiễm khuẩn đường mật.
Nhiễm khuẩn da, cơ do liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn, E. coli nhạy cảm với

amoxicilin.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Dùng theo sựchỉdẫn của thây thuốc.
Liều thường dùng là 1 viên/lần, cách 8 giờ một lần.
Trẻ dưới 20 kg thường dùng liều 20 - 40 mg/kg thể trọng/ngày.

Liều cao hơn, uống liều duy nhất hoặc trong các đợt ngắn, được dùng trong

một số bệnh:
- Liều 3 g (6 viên), nhắc lại một lần nữa sau 8 giờ để điều trị ápxe quanh

răng hoặc nhắc lại sau 10 - 12 giờ để điều trị nhiễm khuẩn cấp đường tiết

niệu không biến chứng.

- Để dự phòng viêm màng trong tim ở người dễ mắc, cho liều duy nhất 3 g,
cách 1 giờ trước khi làm thủ thuật như nhổ răng.
- Dùng phác đồ liều cao 3 g amoxicilin 2 lần/ngày cho người bệnh nhiễm

khuẩn đường hô hấp nặng hoặc tái phát.
- Nếu cần, trẻ em 3 - 10 tuổi viêm tai giữa có thể dùng.liều:2 viên/lần, 2 lần

mỗi ngày, trong 2 ngày. na `

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người bệnh có tiền sử dị ứng với bất kỳ loại penicillin nào.

TƯƠNG TÁC THUỐC KHÁC:
Hấp thu amoxicilin không bị ảnh hưởng bởi thức ăn trong dạ dày, do đó có thể

uống trước hoặc sau bữa ăn.
Nifedipin làm tăng hấp thu amoxicilin.
Khi dùng alopurinol cùng với amoxicilin hoặc ampicilin sẽ làm tăng khả năng

phát ban của ampicilin, amoxicilin.

Có thể có sự đối kháng giữa chất diệt khuẩn amoxicilin và các chất kìm

khuẩn nhưcloramphenicol, tetracyclin.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG THUỐC:
Phải định kỳ kiểm tra chức năng gan, thận trong suốt quá trình điều trị dài

ngày.

Có thể xảy ra phản ứng quá mẫn trầm trọng ở những người bệnh có tiền sửdị

ứng với penicilin hoặc các dị nguyên khác, nên cần phải điều tra kỹ tiền sử dị

ứng với penicilin,cephalosporin và các dị nguyên khác.

Nếu phản ứng dị ứng xảy ra như ban đỏ, phù Quincke, sốc phản vệ, hội

chứng Stevens - Johnson, phải ngừng liệu pháp amoxicilin và ngay lập tức

điều trị cấp cứu bằng adrenalin, thở oxy, liệu pháp corticoid tiêm tĩnh mạch

và thông khí, kể cả đặt nội khí quản và không bao giờ được điều trị bằng

penicilin hoặc cephalosporin nữa. -

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN:
Những tác dụng không mong muốn sau đây có thể xảy ra liên quan đến việc

dùng amoxicilin.
Thường gap, ADR> 1/100

Ngoại ban (3 - 10%), thường xuất hiện chậm, sau 7 ngày điều trị.

Ítgặp, 1⁄1000<ADR< 1/100
Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy.

Phản ứng quá mẫn: Ban đỏ, ban dat san và mày đay, đặc biệt là hội chứng

Stevens - Johnson.
Hiếm gặp, ADR< 1/1000
Gan: Tăng nhẹ SGOT.

Thần kinh trung ương: Kích động, vật vã, lo lắng, mất ngủ, lú lẫn, thay đổi ứng

xử và/hoặc chóng mặt.

Máu: Thiếu máu, giảm tiểu cầu, ban xuất huyết giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu

ưa eosin, giảm bạch cầu, mất bạch cầu hạt.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Sử dụng an toàn amoxicilin trong thời kỳ mang thai chưa được xác định rõ

ràng. Vì vậy, chỉ sử dụng thuốc này khi thật cần thiết trong thời kỳ mang thai.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào về tác dụng có hại cho thai nhỉ khi dùng

amoxicilin cho người mang thai.

~Vì amoxicilin bài tiết vào sữa mẹ, nên phải thận trọng khi dùng thuốc trong

thời kỳ cho con bú. .

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LAI XE HOAC VAN HANH MAY MOC:
Chưa được ghi nhận.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Những phản ứng không mong muốn của amoxicilin ở đường tiêu hóa, ởmáu

thường mấtđi khi ngừng điều trị.
Mày đay, các dạng ban khác và những phản ứng giống bệnh huyết thanh có

thể điều trị bằng kháng histamin, và nếu cần, dùng liệu pháp corticosteroid

toàn thân. Tuy nhiên khi phản ứng như vậy xảy ra, phải ngừng dùng

amoxicilin, trừ khi có ý kiến của thầy thuốc trong những trường hợp đặc biệt,

nguy hiểm đến tính mang mà chỉ có amoxicilin mới giải quyết được.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

CONG TY C6 PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG 2
Số 9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - VIỆT NAM

 

Sản xuất tại:
Lô 27, KCN Quang Minh - Mê linh - Hà Nội - VIỆT NAM

ĐT: 04.20474126.
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